
PHỤ LỤC II:  

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY LỢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu) 
  

1 

Cấp giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình 

thủy lợi: Xây dựng công 

trình mới; Lập bến, bãi 

tập kết nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật tư, 

phương tiện; Khoan, 

đào khảo sát địa chất, 

thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước 

dưới đất; Xây dựng 

công trình ngầm thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh.  

 

Thời gian thực hiện: 25 

ngày. 

 

 

 

 
 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

Lãnh đạo Sở   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 
 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công 

Thời gian thực hiện: 

 01ngày 
 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý  

Thời gian thực hiện: 5 

ngày 

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện : 

1 ngày 
 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

       Thời gian thực 

hiện : 1 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT. 

Thời gian thực hiện: 

13 ngày  
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Cấp giấy phép nổ mìn 

và các hoạt động gây 

nổ khác trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ 

lợi thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND 

tỉnh. 

 

Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

Lãnh đạo Sở Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư  Sở NN và 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 
1/2 ngày 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 

  

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công 

 Thời gian thực hiện: 
1/2 ngày 

 
 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý  

Thời gian thực hiện:  03 

ngày 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

     Thời gian thực hiện:   
1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT - 

Thời gian thực hiện: 7 

ngày 
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Cấp giấy phép hoạt 

động của phương tiện 

thủy nội địa, phương 

tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, 

phương tiện thủy nội 

địa thô sơ trong phạm 

vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi của UBND 

tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 

07 ngày. 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

Lãnh đạo Sở  

Thời gian thực hiện: 

1/4  ngày 

 

 

Văn thư  Sở NN và 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/4  ngày 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

 Thời gian thực 

hiện: 1/4  ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công 

Thời gian thực hiện: 

1/4  ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý   

Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

 

 

- Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 1/4  

ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện: 1/4  

ngày 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

 Thời gian thực hiện: 

1/4  ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/4 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT - 

Thời gian thực hiện: 3 

ngày 
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Cấp giấy phép cho các 

hoạt động trồng cây lâu 

năm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

 

- Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc. 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1/2  

ngày 
 

Lãnh đạo Sở  

Thời gian thực hiện: 

1/2  ngày 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/4  ngày 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 

 

 
 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 
 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý 

Thời gian thực hiện:  2 

ngày 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

(1/4) 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/4 ngày 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT 

Thời gian thực hiện:  

4 ngày 

 



5 

 

5 

Cấp giấy phép nuôi 

trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc  

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Thời gian thực hiện:1 

ngày 

Lãnh đạo Sở  

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 
 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

 Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công, 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý  

Thời gian thực hiện:  03 

ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT 

Thời gian thực hiện: 6  

ngày 
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Cấp gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt 

động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ 

lợi đối với hoạt động 

du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc. 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 

Lãnh đạo Sở   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 
 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/2  ngày 

 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công  

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý  

Thời gian thực hiện: 1,5 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

(1/2 ngày) 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả * Thời gian  

 ngày 

ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận:1/2 ngày 
 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT 

Thời gian thực hiện: 3 

ngày 
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Cấp gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt 

động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ 

lợi: Nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các 

hoạt động gây nổ khác 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 10 

ngày  

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

Lãnh đạo Sở   

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 
 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công.  

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

1/2 ngày 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý  

Thời gian thực hiện: 2 

ngày 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định.  

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT  

Thời gian thực hiện: 3 

ngày 
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Cấp gia hạn, điều 

chỉnh nội dung 

giấy phép cho các 

hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi: 

Xây dựng công 

trình mới; Lập bến, 

bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật 

liệu, vật tư, phương 

tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, 

thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật 

liệu xây dựng, khai 

thác nước dưới đất; 

Xây dựng công 

trình ngầm thuộc 

thẩm quyền cấp 

phép của UBND 

tỉnh 
Thời gian thực hiện: 15 

ngày làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

Lãnh đạo Sở PGĐ   

Thời gian thực hiện: 1/2 

ngày 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công. Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 

 

(01 giờ) 
 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh xử lý.  

Thời gian thực hiện: 4 

ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định. 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT 

Thời gian: 6 ngày 
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Cấp gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt 

động trong phạm vi 

bảo vệ công trình 

thuỷ lợi: Trồng cây 

lâu năm; Hoạt động 

của phương tiện 

thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, 

trừ xe mô tô,  xe  

gắn  máy,  phương   

tiện thủy nội địa thô 

sơ  thuộc thẩm 
Thời gian thực hiện: 05 

ngày. 

 

 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục   

Thời gian thực hiện: ¼ 

ngày 

Lãnh đạo Sở  

Thời gian thực hiện:  
1/2 ngày  

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 
 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

  

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công. 

 Thời gian : 1/4  ngày 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh xử lý 

Thời gian thực hiện: 1 

ngày  

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định.  

Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  - 

Tiếp nhận: 1/4 ngày 

 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT. 

Thời gian thực hiện: 

1,5 ngày 
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Cấp lại giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi  trong 

trường hợp bị mất, bị 

rách, hư hỏng thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

Thời gian thực hiện: 03 

ngày làm việc. 

 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Thời gian thực hiện: 

1giờ 

 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 

 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 giờ 

 

 

 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công. Thời gian 

thực hiện:1 giờ 

 

 

 Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định.Thời gian 

thực hiện: 1 giờ 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh  

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

Thời gian thực hiện:1 

giờ 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  

1/2 giờ 

 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT. 

Thời gian: 1 ngày 

 

 

Lãnh đạo Sở PGĐ 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý. Thời gian 

thực hiện: 1 ngày 
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Cấp lại giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong 

trường hợp tên chủ giấy 

phép đã được cấp bị 

thay đổi do chuyển 

nhượng, sáp nhập, chia 

tách, cơ cấu lại tổ chức 

thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: 03 

ngày làm việc. 

 

 

 

 
 

 

Tổ chức, công dân  

 

 

Lãnh đạo Chi cục 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

Văn thư  Sở NN & 

PTNT 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 
 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

Thời gian thực 

hiện: 1/2 giờ 

 

  

Lãnh đạo Văn phòng  

phân công, 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 

Lãnh đạo Văn phòng  

thẩm định.  Thời gian 

thực hiện:1 giờ 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

Thời gian thực hiện:       

1 giờ 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1 giờ 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Thời gian thực hiện:  

1/2 giờ 

Phòng Quản lý các 

CT TL & NSH NT. 

Thời gian thực hiện: 1 

ngày 

 

 

Lãnh đạo Sở 

Thời gian thực hiện: 1 

giờ 

 

 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh xử lý. Thời gian 

thực hiện:1 ngày 
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